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    TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG 
Đường Vùng Trung 3, Khu Đô thị mới Phú Mỹ An, Phường Ngũ Hành Sơn,  

Thành phố Đà Nẵng 

ĐT: (84-236) 7301 777 
Email: enquiry@danang.sis.edu.vn 

 
 
 
 

PHỤ LỤC 1 

 
BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MẪU GIÁO SONG NGỮ 

NĂM HỌC 2026 - 2027 
 
 

PHÍ BẮT BUỘC 

 

Phí ghi danh : 3.225.000 VNĐ / học sinh 

 
Học phí  : 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ 

  
Thanh toán 

theo năm học 

 
Thanh toán theo học phần 

 

Khối lớp 

 
Thanh toán 30 
ngày trước khi 

nhập học 

Thanh toán 30 ngày trước khi nhập học và 14 ngày trước 
ngày học cuối cùng của học phần hiện tại 

Học phần 1 
(25%) 

Học phần 2 
(25%) 

Học phần 3 
(25%) 

Học phần 4 
(25%) 

 VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ 

Lớp Tiền - Nhà trẻ & Nhà trẻ 

Cả ngày 151.625.000 37.907.000 37.907.000 37.907.000 37.904.000 

Nửa ngày có 
ăn trưa 

121.473.000 30.369,000 30.369.000 30.369.000 30.366.000 

Nửa ngày không 
có ăn trưa 

110.165.000 27.542.000 27.542.000 27.542.000 27.539.000 

Lớp Mẫu giáo 1 & 2 

Cả ngày 151.625.000 37.907.000 37.907.000 37.907.000 37.904.000 

Lớp Dự bị Tiểu học 

Cả ngày 219.023.000 54.756.000 54.756.000 54.756.000 54.755.000 

* Học phí và các khoản phí khác có thể được thay đổi theo quyết định của Ban Giám Đốc KinderWorld. 

 
 
 
 
Chữ ký của Phụ huynh / Người Giám hộ:    
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Học phí dành cho Lớp Tiền - Nhà trẻ đến K2 ngắn hạn (Mức phí cố định) 

 
Cả ngày 

Nửa ngày có ăn trưa  

(Chỉ dành cho lứa tuổi Tiền - Nhà 
trẻ & Nhà trẻ) 

Nửa ngày không có ăn trưa  

(Chỉ dành cho lứa tuổi Tiền - Nhà trẻ 
& Nhà trẻ) 

1.097.000 VNĐ/ngày 911.000 VNĐ/nửa ngày 802.000 VNĐ/nửa ngày 

 * Chương trình học ngắn hạn không áp dụng cho Lớp Dự bị Tiểu học 

 
  Phí bảo hiểm cho học sinh : 1.320.000 VNĐ/ năm  

Phí đồng phục   : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí dụng cụ học tập, sách vở, và chương trình học trực tuyến: Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để 

có thông tin chi tiết 

CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 

Phí đặt cọc 

Lớp Tiền – Nhà trẻ đến Lớp Mẫu giáo 2 : 11.000.000 VNĐ/ học sinh nếu đóng học phí theo học phần 

Lớp Dự bị Tiểu học    : 16.000.000 VNĐ/ học sinh nếu đóng học phí theo học phần 

Phí đưa đón     : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết  

(Đón học sinh tại nhà) 

Các khoản phí phát sinh khác: 

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí khác có thể phát sinh trong suốt năm học và chưa 

được liệt kê trong Biểu phí, như là khoản phí cho các chuyến tham quan. 

LƯU Ý 

Phụ huynh thanh toán phí qua phương thức chuyển khoản, vui lòng thanh toán tới tài khoản: 

(Vui lòng ghi rõ tên học sinh khi thanh toán) 

1.  Tên TK: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG 

 Số tài khoản VNĐ: 116002887204 

 Tên ngân hàng: Vietinbank – Chi nhánh Tây Hà Nội 

 Địa chỉ ngân hàng: 8 Hồ Tùng Mậu, Phường Từ Liêm, Hà Nội 

2.  Tên TK: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG  

 Số tài khoản Đôla Mỹ: 19290026 

 Tên ngân hàng: VP Bank - Hội sở chính 

 Địa chỉ ngân hàng: Tầng 2, Tòa tháp VP Bank, 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Hà Nội 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chữ ký của Phụ huynh / Người Giám hộ:    


